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BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố 

phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục vụ hoạt động chung và 

chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) 

tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài 

chính đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  phân cấp thẩm quyền 

quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các 

chức danh, phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của thành phố Hải Phòng. Kết quả như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội  

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc, 

yêu cầu về trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công việc thường xuyên trên môi 

trường số và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước ngày càng cao. Việc xây dựng Quyết định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp 

lý, bổ sung các quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, sửa đổi các 

nội dung quy định không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay, bảo đảm cơ sở vật 

chất phục vụ việc thực hiện công tác của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đáp ứng yêu cầu làm việc trên môi trường số, xây dựng Chính phủ số, phục vụ 

xử lý thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bảo đảm yêu cầu an toàn, an ninh 

thông tin theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; tiếp tục đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới, ngày 09/3/2026, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị. Nội dung tại Quyết định đã bổ sung các quy định 
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về máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi 

trường số và máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường 

số. Đồng thời giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc 

phân cấp thẩm quyền quyết định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý. 

Do đó, để triển khai và thực hiện Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 

09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ thì việc Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2025 là cần thiết. 

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên 

quan đến quan hệ xã hội 

- Các chủ trương của Đảng, Nhà nước: Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 

15/11/2022 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị 

về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác và phát huy các nguồn lực của 

nền kinh tế theo (trong đó có nguồn lực về tài sản công), Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ ngày 11/7/2026 về Kết luận của đồng chí 

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị: “Tập 

trung hoàn thiện hạ tầng số từ Trung ương đến cấp xã; bảo đảm đầy đủ điều kiện 

về thiết bị, kết nối, nền tảng và nhân lực để các cơ quan, chính quyền các cấp vận 

hành thuận lợi trên môi trường số.”. 

- Văn bản số 19995-CV/VPTW ngày 09/01/2026 của Văn phòng Trung ương 

Đảng giao Bộ Tài chính: ““Rà soát, sửa đổi các quy định tại Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 để cập nhật định mức và đơn giá mua sắm thiết 

bị đầu cuối, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của Bộ KH&CN về cấu hình thiết bị 

và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu tiêu chuẩn trang thiết bị để triển 

khai xử lý hồ sơ công việc có độ Mật, Tối mật trên môi trường điện tử trong toàn 

hệ thống chính trị.”. 

Trên cơ sở định hướng chiến lược Đảng và nhà nước về phân cấp, phân 

quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị. 
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II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI 

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự 

thảo Quyết định 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 

09/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-

TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị. Trong đó, có một số nội dung mới như sau: 

 (1) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công 

tác các chức danh, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung trang bị tại phòng 

làm việc thực hiện theo quy định tại Mục A, Mục B Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg. 

 (2) Bổ sung quy định về việc trang bị máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản 

phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg và Mục C Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg. 

 (3) Bổ sung quy định về việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác 

bí mật nhà nước trên môi trường số thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 

Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg và Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

số 10/2026/QĐ-TTg. 

 Do vậy, để triển khai và thực hiện Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 

09/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-

TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị một cách hiệu quả, việc Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 là cần thiết. 

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội 

 Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, Ủy ban nhân 

dân thành phố đã ban hành Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục 

vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, 

giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

Hải Phòng để đẩy mạnh tính phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động cho các 

cơ quan, đơn vị trong việc quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị. 
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 Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-

TTg ngày 09/3/2026, hoàn thiện hơn phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị và bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản 

phục vụ công việc thường xuyên và máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật 

nhà nước trên môi trường số. 

 Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND ngày 

26/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố là cần thiết để bảo đảm cơ sở pháp lý 

và tính chủ động của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

trong việc quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo đúng 

quy định. 

 3. Thẩm quyền ban hành quy định  

 Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định: “…cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 

Quyết định này (bao gồm cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định) 

quyết định số lượng và mức giá; mức giá phù hợp với giá mua trên thị trường của 

chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng.”. 

 + Tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định: “…cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 

Quyết định này (bao gồm cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định) 

căn cứ vào khối lượng, tính chất của công việc chứa bí mật nhà nước để quyết 

định số lượng máy móc, thiết bị trang bị cho các chức danh để phục vụ công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước.”. 

 Như vậy, thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố (quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4 Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Căn cứ quy định hiện hành và chủ trương của Đảng, Nhà nước; việc ban 

hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  phân cấp 

thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ 

công tác các chức danh, phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, 

thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh 

chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc.  
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Việc quy định rõ thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc 

quyết định số lượng, mức giá, tiêu chuẩn, định mức sử dụng các loại máy móc, 

thiết bị theo quy định của Trung ương là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ 

động tổ chức thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm quản lý, sử dụng tài sản công tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  phân cấp thẩm quyền 

quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các 

chức danh, phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của thành phố Hải Phòng./. 

 Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và 

Công nghệ; 

- Giám đốc; 

- PGĐ Nguyễn Đồng Kim; 

- Lưu: VT, QLCS. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Đồng Kim 
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     PHỤ LỤC 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo 
 

CHÍNH SÁCH/QUY 

ĐỊNH CỦA DỰ 

THẢO 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH 

GIÁ 

ĐỀ 

XUẤT, 

XỬ LÝ 

- Sửa đổi, bổ sung danh 

mục tài sản theo danh 

mục tại Mục A, Mục B, 

Mục C, Mục D Phụ lục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg. 

- Bổ sung quy định về 

việc trang bị máy móc, 

thiết bị đầu cuối cơ bản 

phục vụ công việc 

thường xuyên trên môi 

trường số thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 1 Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg và 

Mục C Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 10/2026/QĐ-

TTg. 

- Bổ sung quy định về 

việc trang bị máy móc, 

thiết bị phục vụ công 

tác bí mật nhà nước trên 

môi trường số thực hiện 

theo quy định tại khoản 

3 Điều 1 Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg và 

Mục D Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 10/2026/QĐ-

TTg. 

- Các chủ trương của Đảng, Nhà nước: Nghị 

quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của 

Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị 

quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ 

Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, 

khai thác và phát huy các nguồn lực của nền kinh 

tế theo (trong đó có nguồn lực về tài sản công), 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ ngày 

11/7/2026 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí Thư, 

Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị: 

“Tập trung hoàn thiện hạ tầng số từ Trung ương 

đến cấp xã; bảo đảm đầy đủ điều kiện về thiết bị, 

kết nối, nền tảng và nhân lực để các cơ quan, 

chính quyền các cấp vận hành thuận lợi trên môi 

trường số.”. 

- Văn bản số 19995-CV/VPTW ngày 09/01/2026 

của Văn phòng Trung ương Đảng giao Bộ Tài 

chính: “Rà soát, sửa đổi các quy định tại Quyết 

định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 để cập 

nhật định mức và đơn giá mua sắm thiết bị đầu 

cuối, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của Bộ 

KH&CN về cấu hình thiết bị và đáp ứng các yêu 

cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu tiêu chuẩn trang 

thiết bị để triển khai xử lý hồ sơ công việc có độ 

Mật, Tối mật trên môi trường điện tử trong toàn 

hệ thống chính trị.”. 

Đã thể chế 

đầy đủ 
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2. Văn bản pháp luật có liên quan đến dự thảo 

CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH 

GIÁ 

ĐỀ XUẤT, 

XỬ LÝ 

- Bổ sung quy định về việc 

trang bị máy móc, thiết bị đầu 

cuối cơ bản phục vụ công việc 

thường xuyên trên môi trường 

số thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg và Mục C 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2026/QĐ-

TTg. 

- Bổ sung quy định về việc 

trang bị máy móc, thiết bị phục 

vụ công tác bí mật nhà nước 

trên môi trường số thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 

1 Quyết định số 10/2026/QĐ-

TTg và Mục D Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg. 

 

- Tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2025 quy định: 

“Điều 13. Phân cấp 1. Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân 

cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp 

cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành 

chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, 

thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, 

quyền hạn mà mình được giao theo quy 

định của pháp luật, trừ trường hợp pháp 

luật quy định không được phân cấp. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản 

lý thực hiện liên tục, thường xuyên một 

hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà 

mình được giao theo quy định của pháp 

luật để tăng quyền tự chủ cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập trong việc quản trị 

đơn vị và cung ứng dịch vụ công, trừ 

trường hợp pháp luật quy định không 

được phân cấp.” 

 

Phù hợp  

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo: Không có 
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